
  



  

Ki m tra bài cũểKi m tra bài cũể

Câu 1: Nêu đ nh nghĩa nguyên t  ị ửCâu 1: Nêu đ nh nghĩa nguyên t  ị ử
là gì? Nguyên t  đ c c u t o b i ử ượ ấ ạ ởlà gì? Nguyên t  đ c c u t o b i ử ượ ấ ạ ở

nh ng lo i h t nào?ữ ạ ạnh ng lo i h t nào?ữ ạ ạ



  

Bài t p áp d ng:ậ ụBài t p áp d ng:ậ ụ

Cho s  đ  nguyên t  Na:ơ ồ ửCho s  đ  nguyên t  Na:ơ ồ ử

11+



  

Hãy cho bi t s  p, s  e, s  n ,s  l p electron ế ố ố ố ố ớHãy cho bi t s  p, s  e, s  n ,s  l p electron ế ố ố ố ố ớ
ngoài cùng c a nguyên t  Natriủ ửngoài cùng c a nguyên t  Natriủ ử



  

11+

* S* S  ố ố e = Se = S  ố ố p = 11p = 11

* S* S  l p ố ớ l p ố ớ e: 3e: 3

* S* S  eletron l p ngoài cùngố ớ eletron l p ngoài cùngố ớ : : 
11

Nguyên t  Natri có ửNguyên t  Natri có ử



  

Câu 2: Vì sao nói kh i l ng h t ố ượ ạCâu 2: Vì sao nói kh i l ng h t ố ượ ạ
nhân đ c coi là kh i l ng ượ ố ượnhân đ c coi là kh i l ng ượ ố ượ

nguyên t ? Vì sao các nguyên t  ử ửnguyên t ? Vì sao các nguyên t  ử ử
có th  liên k t đ c v i nhau?ể ế ượ ớcó th  liên k t đ c v i nhau?ể ế ượ ớ



  

I) Nguyên t  hoá h c là gì? ố ọI) Nguyên t  hoá h c là gì? ố ọ

Nguyên t  hoá h c là t p h p nh ng nguyên ố ọ ậ ợ ữNguyên t  hoá h c là t p h p nh ng nguyên ố ọ ậ ợ ữ
t  cùng lo i có cùng s  proton trong h t ử ạ ố ạt  cùng lo i có cùng s  proton trong h t ử ạ ố ạ
nhân.nhân.

Các nguyên t  thu c cùng m t ử ộ ộCác nguyên t  thu c cùng m t ử ộ ộ
nguyên t  hoá h c đ u có tính ố ọ ềnguyên t  hoá h c đ u có tính ố ọ ề

ch t hoá h c nh  nhauấ ọ ưch t hoá h c nh  nhauấ ọ ư



  

Bài t p 1:Hãy đi n s  thích h p ậ ề ố ợBài t p 1:Hãy đi n s  thích h p ậ ề ố ợ
vào các ô tr ng  b ng sau:ố ở ảvào các ô tr ng  b ng sau:ố ở ả

S  pốS  pố   S  nốS  nố S  eốS  eố Tên nguyên tốTên nguyên tố

Nguyên Nguyên 
t  1ửt  1ử

1616 1717

Nguyên Nguyên 
t  2ửt  2ử

1717 1818

Nguyên Nguyên 
t  3ửt  3ử

1616 1818

Nguyên Nguyên 
t  4ửt  4ử

2020 2020

Nguyên Nguyên 
t  5ửt  5ử

1717 2020



  

Trong nh ng nguyên t  trên, nh ng c p ữ ử ữ ặTrong nh ng nguyên t  trên, nh ng c p ữ ử ữ ặ
nguyên t  nào thu c cùng m t nguyên ử ộ ộnguyên t  nào thu c cùng m t nguyên ử ộ ộ

t  hoá h c?Vì sao?ố ọt  hoá h c?Vì sao?ố ọ



  

      Nguyên t  1 và nguyên t  3 thu c cùng ử ử ộNguyên t  1 và nguyên t  3 thu c cùng ử ử ộ
m t nguyên t  hoá h c vì có cùng s  ộ ố ọ ốm t nguyên t  hoá h c vì có cùng s  ộ ố ọ ố
protonproton
Nguyên t  2 và nguyên t  5 thu c cùng ử ử ộNguyên t  2 và nguyên t  5 thu c cùng ử ử ộ
m t nguyên t  hoá h c vì có cùng s  ộ ố ọ ốm t nguyên t  hoá h c vì có cùng s  ộ ố ọ ố
protonproton



  

S  pốS  pố   S  nốS  nố S  eốS  eố Tên nguyên tốTên nguyên tố

Nguyên Nguyên 
t  1ửt  1ử

1616 1717 1616 L u huỳnhưL u huỳnhư   

Nguyên Nguyên 
t  2ửt  2ử

1717 1818 1717 CloClo  

Nguyên Nguyên 
t  3ửt  3ử

1616 1818 1616 L u huỳnhưL u huỳnhư   

Nguyên Nguyên 
t  4ửt  4ử

2020 2020 2020 CanxiCanxi

Nguyên Nguyên 
t  5ửt  5ử

1717 2020 1717 CloClo  



  

2.Kí  hi u hoá h cệ ọ2.Kí  hi u hoá h cệ ọ

““M i nguyên t  đ c ỗ ố ượM i nguyên t  đ c ỗ ố ượ
bi u di n b ng m tể ễ ằ ộbi u di n b ng m tể ễ ằ ộ   

ký hi u hoá h c”ệ ọký hi u hoá h c”ệ ọ

VD: H, Fe, O, C…VD: H, Fe, O, C… XA
Z



  

Trong đó:Trong đó:
 X: Kí hi u c a nguyên tệ ủ ốX: Kí hi u c a nguyên tệ ủ ố
 A:S  kh iố ốA:S  kh iố ố
 Z: Đi n tích h t nhânệ ạZ: Đi n tích h t nhânệ ạ

VD:VD:

Cl35
17



  



  

Cách vi t kí hi u hoá h cế ệ ọCách vi t kí hi u hoá h cế ệ ọ   

-Ch  cái đ u vi t b ng ch  hoa.ữ ầ ế ằ ữ-Ch  cái đ u vi t b ng ch  hoa.ữ ầ ế ằ ữ

-Ch  cái th  2(n u có) vi t ch   th ng và ữ ứ ế ế ữ ườ-Ch  cái th  2(n u có) vi t ch   th ng và ữ ứ ế ế ữ ườ
vi t nh  h n ch  cái đ u.ế ỏ ơ ữ ầvi t nh  h n ch  cái đ u.ế ỏ ơ ữ ầ

VD: Ca, Na, Mn, Cl…VD: Ca, Na, Mn, Cl…

Kí hi u hoá h c đ c quy đ nh th ng nh t ệ ọ ượ ị ố ấKí hi u hoá h c đ c quy đ nh th ng nh t ệ ọ ượ ị ố ấ
trên toàn th  gi i .ế ớtrên toàn th  gi i .ế ớ   



  

Bài t p 1:ậBài t p 1:ậ   Vi t kí hi u c a m t s  nguyên ế ệ ủ ộ ốVi t kí hi u c a m t s  nguyên ế ệ ủ ộ ố
t  hoá h c th ng g p nh :Oxi, S t, ố ọ ườ ặ ư ắt  hoá h c th ng g p nh :Oxi, S t, ố ọ ườ ặ ư ắ
B c, K m, Magie, Natri, Bariạ ẽB c, K m, Magie, Natri, Bariạ ẽ

      O, Fe, Ag, Zn, Mg, Na, Ba…O, Fe, Ag, Zn, Mg, Na, Ba…

  



  

III) Có bao nhiêu nguyên t  hoá h cố ọIII) Có bao nhiêu nguyên t  hoá h cố ọ   

Đ n nay khoa h c đã bi t đ c trên 110 ế ọ ế ượĐ n nay khoa h c đã bi t đ c trên 110 ế ọ ế ượ
nguyên t . Trong s  này có 92 nguyên t  t  ố ố ố ựnguyên t . Trong s  này có 92 nguyên t  t  ố ố ố ự
nhiên, còn l i là các nguyên t  nhân t oạ ố ạnhiên, còn l i là các nguyên t  nhân t oạ ố ạ   



  

Bài t p 2: Trong các ph ng án sau, ph ng án ậ ươ ươBài t p 2: Trong các ph ng án sau, ph ng án ậ ươ ươ
nào đúng nh t:ấnào đúng nh t:ấ

a)a) T t c  các nguyên t  có cùng s  n tron b ng ấ ả ử ố ơ ằT t c  các nguyên t  có cùng s  n tron b ng ấ ả ử ố ơ ằ
nhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọnhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọ

b)b) T t c  các nguyên t  có cùng s  proton b ng ấ ả ử ố ằT t c  các nguyên t  có cùng s  proton b ng ấ ả ử ố ằ
nhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọnhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọ

c)c) Trong h t nhân nguyên t  s  proton luôn luôn ạ ử ốTrong h t nhân nguyên t  s  proton luôn luôn ạ ử ố
b ng s  n tronằ ố ơb ng s  n tronằ ố ơ

d)d) Trong m t nguyên t  s  proton luôn luôn b ng ộ ử ố ằTrong m t nguyên t  s  proton luôn luôn b ng ộ ử ố ằ
sô electron. Vì v y nguyên t  trung hoà v  ậ ử ềsô electron. Vì v y nguyên t  trung hoà v  ậ ử ề
đi n.ệđi n.ệ



  

 T t c  các nguyên t  có cùng s  n tron b ng ấ ả ử ố ơ ằT t c  các nguyên t  có cùng s  n tron b ng ấ ả ử ố ơ ằ
nhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọnhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọ

 T t c  các nguyên t  có cùng s  proton b ng ấ ả ử ố ằT t c  các nguyên t  có cùng s  proton b ng ấ ả ử ố ằ
nhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọnhau thu c cùng m t nguyên t  hoá h cộ ộ ố ọ

 Trong h t nhân nguyên t  s  proton luôn luôn ạ ử ốTrong h t nhân nguyên t  s  proton luôn luôn ạ ử ố
b ng s  n tronằ ố ơb ng s  n tronằ ố ơ

 Trong m t nguyên t  s  proton luôn luôn b ng ộ ử ố ằTrong m t nguyên t  s  proton luôn luôn b ng ộ ử ố ằ
sô electron. Vì v y nguyên t  trung hoà v  ậ ử ềsô electron. Vì v y nguyên t  trung hoà v  ậ ử ề
đi n.ệđi n.ệ



  

Bài t p 3: Hoàn thành b ng sau ậ ảBài t p 3: Hoàn thành b ng sau ậ ả
b ng cách đi n vào ch  tr ng thích ằ ề ỗ ốb ng cách đi n vào ch  tr ng thích ằ ề ỗ ố

h p: ợh p: ợTên Tên 
nguyên nguyên 

tốtố

Kí hi u ệKí hi u ệ
hoá hoá 
h cọh cọ

T ng s  ổ ốT ng s  ổ ố
h t ạh t ạ

trong trong 
nguyên nguyên 

tửtử

S  ốS  ố
protronprotron

S  ốS  ố
n tronơn tronơ

S  ốS  ố
electronelectron

1818 66

1212 1212

99 88

3434 1111



  

Tên Tên 
nguyên nguyên 

tốtố

Kí hi u ệKí hi u ệ
hoá h cọhoá h cọ

T ng ổT ng ổ
s  h t ố ạs  h t ố ạ
trong trong 

nguyên nguyên 
tửtử

S  ốS  ố
protonproton

S  ốS  ố
n tronơn tronơ

S  ốS  ố
electronelectron

CacbonCacbon CC 1818 66 66 66

MagieMagie MgMg 3636 1212 1212 1212

OxiOxi OO 2525 88 99 88

NatriNatri NaNa 3434 1111 1212 1111



  

BTVN: BTVN: 

Bài t p 1, 2, 3 SGK trang 20ậBài t p 1, 2, 3 SGK trang 20ậ   

H c thu c kí hi u c a m t s  nguyên t  ọ ộ ệ ủ ộ ố ốH c thu c kí hi u c a m t s  nguyên t  ọ ộ ệ ủ ộ ố ố
hóa h c quen thu cọ ộhóa h c quen thu cọ ộ   
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